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STT TÊN THÁNH - HỌ VÀ TÊN GIÁO XỨ NHÀ GIÁO XỨ GIÚP HẠT 

1.  Phanxicô Xaviê Lê Tuấn Anh Mông Triệu Nam Thái Chí Hòa 

2. Giuse Trương Hiệp Bình Công Thành Xóm Thuốc Gò Vấp 

3. Giuse Trần Văn Chinh  Đức Mẹ Vô Nhiễm Tân Phước Phú Thọ 

4. Augustinô Nguyễn Bùi Duy Cường Bình An Mông Triệu Gia Định 

5. Martinô Vũ Minh Cường Nam Thái Tân Định Tân Định 

6. Anrê Dũng Lạc Nguyễn Trần Dương Bình Thuận Hoàng Mai Xóm Mới 

7. Gioakim Nguyễn Ngọc Hưng Gò Mây Hạnh Thông Tây Gò Vấp 

8. Phêrô Phạm Duy Khoa  Bùi Môn Chính Tòa Sài Gòn – Chợ Quán 

9. Giuse Trần Văn Kiên  Tân Hưng Mẫu Tâm Xóm Chiếu 

10. Giuse Phạm Văn Nam  Thạch Đà Thiên Ân Tân Sơn Nhì 

11. Giuse Đỗ Trọng Luân  Tam Hà Thủ Thiêm Thủ Thiêm 

12. Giuse Vũ Minh Phú  Nam Thái Hà Nội Xóm Mới 

13. Gioan Baotixita Nguyễn Hoàng Sơn Thạch Đà Nam Hòa Chí Hòa 

16. Giuse Bùi Kim Ngọc Thanh Phú Trung Tân Phú Tân Sơn Nhì 

17. Vincent Lucia Cổ Diệu Thanh Phanxicô Xaviê Thanh Đa Gia Định 

15.  Giuse Trần Quyết Thắng Chợ Cầu Tân Đức Thủ Thiêm 

14.  Đa Minh Trần Văn Thiện Tống Viết Bường An Thới Đông Xóm Chiếu 

18. Giuse Trần Thanh Tiến  Thanh Đa Ninh Phát Tân Sơn Nhì 

19. Giuse Đỗ Thiện Toàn  Nam Hải Phú Hạnh Phú Nhuận 

   

 


